	
	



	TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH
TỔ VẬT LÍ – KTCN
(Đề gồm có 05 trang)

	ĐỀ THI ĐỊNH KÌ NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn: VẬT LÍ 12

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề có 40 câu trắc nghiệm)




Họ tên: …………………………………….. Số báo danh …………………………….
Câu 1: Dòng điện xoay chiều có biểu thức cường độ i= I0cos(ωt + φ). Đại lượng I0 được gọi là 
A. tần số của dòng điện. 

B. pha ban đầu của dòng điện. 
C. cường độ dòng điện cực đại. 
D. cường độ dòng điện hiệu dụng. 
	Câu 2: Một sóng cơ hình sin lan truyền trên một sợi dây dài căng ngang. Tại thời điểm quan sát t một phần sợi dây có dạng như hình vẽ. Tỉ số giữa tốc độ của phần tử sóng M tại thời điểm t và tốc độ cực đại mà nó có thể đạt được trong quá trình dao động gần nhất giá trị nào sau đây?
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A. 1,6 
B. 1. 
C. 1,5
D. 0,5. 
Câu 3: Một con lắc đơn dao động nhỏ với chu kì 2,0 s. Thời gian ngắn nhất khi vật nhỏ đi từ vị trí có dây treo theo phương thẳng đứng đến vị trí mà dây treo lệch một góc lớn nhất so với phương thẳng đứng là 
A. 2,0 s. 
B. 1,0 s. 
C. 0,25 s. 
D. 0,5 s. 
Câu 4: Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng 
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. Cực đại giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng

A. (k + 0,5)
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 với k = 0; +1, +2, ... 
B. (2k+1)
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với k = 0; +1, +2, .. 
C. 2k
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 với k = 0; +1, +2, ... 
D. k
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 với k = 0; +1, +2,... . 
Câu 5: Trong máy phát thanh đơn giản, mạch dùng để trộn dao động âm tần và dao động cao tần thành dao động cao tần biến điệu là 
A. mạch biến điệu. 
B. micro 
C. mạch khuếch đại. 
D. anten phat. 
Câu 6: (NB) Điện từ trường có thể tồn tại xung quanh 
A. một nam châm điện nuôi bằng dòng không đổi. 
B. một điện tích đứng yên.

C. một dòng điện xoay chiều. 
D. một nam châm vĩnh cửu. 
	Câu 7: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng được kích thích cho dao động điều hòa với biên độ A. Một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc thời gian của lực phục hồi và độ lớn của lực đàn hồi tác dụng vào con lắc trong quá trình dao động được cho như hình vẽ. Lấy g = 10 = 
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 m/ s2. Độ cứng của lò xo là
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A. 100 N/ m. 
B. 200 N/m. 
C. 300 N/m.
D. 400 N/ m.

	Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên gồm hai điện trở có R =100
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 giống nhau, hai cuộn thuần cảm giống nhau và tụ điện có điện dung C. Sử dụng một dao động kí số, ta thu được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc theo thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và MB như hình bên. Giá trị của C là

A.
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Câu 9: Một âm cơ học có tần số 12 Hz, đây là 

A. tạp âm. 
B. âm nghe được. 
C. siêu âm. 
D. hạ âm. 

Câu 10: Đặt điện áp u = 200
[image: image16.wmf]2

cos(ωt)(V), với ω không đổi, vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM chứa điện trở thuần 300
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 mắc nối tiếp với đoạn mạch MB chứa cuộn dây có điện trở 100
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 và có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để điện áp uMB ở hai đầu cuộn dây lệch pha cực đại so với điện áp u thì khi đó công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch MB là 

A. 60 W. 
B. 20 W. 
C. 100 W. 
D. 80 W. 
Câu 11: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acosωt . Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là
A. 
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Câu 12: Vật dao động điều hòa với phương trình 
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 cm. Biên độ của dao động là 

A. 5 cm. 
B. 6 cm. 
C.10 cm. 
D. 3 cm. 

Câu 13: Một điện tích điểm q đặt tại điểm O thì sinh ra điện trường tại điểm A với cường độ điện trường có độ lớn 400 V/ m. Cường độ điện trường tại điểm B là trung điểm của đoạn OA có độ lớn là 
A. 1000 V/m. 
B. 1600 V/m. 
C. 8000 V/m. 
D. 2000 V/m. 
Câu 14: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nặng có khối lượng 250 g . Tác dụng vào vật một lực cưỡng bức có phương của trục lò xo và có cường độ F. Bỏ qua ma sát và lực cản của không khí. Sau một thời gian, dao động của vật đạt ổn định và là dao động điều hoà. Với t tính bằng giây, trường hợp nào sau đây về giá trị của F thì con lắc dao động với biên độ lớn hơn các trường hợp còn lại? 
A. F = 10cos (20t) N. 
B. F=10cos (10t) N. 
C. F = 5cos(10) N. 
D. F= 5cos (20t) N. 
Câu 15: Máy biến áp sẽ không có tác dụng đối với 
A. điện áp xoay chiều. 

B. điện áp không đổi. 
C. dòng điện xoay chiều. 

D. dòng điện tạo bởi đinamo. 
Câu 16: Mắt của một người bị tật cận thị với điểm cực viễn cách mắt 0,5 m. Để sửa tật cận thị thì cần đeo sát mặt một kính là thấu kính có độ tụ 

A. 2 dp. 
B. -0,5 dp. 
C. 0,5 dp . 
D. –2 dp. 
Câu 17: Trong sóng cơ học, tốc độ truyền sóng là 
A. tốc độ trung bình của phần tử vật chất. 
B. tốc độ lan truyền dao động. 
C. tốc độ cực đại của phần tử vật chất.
D. tốc độ của phần tử vật chất. 
Câu 18: Kích thích một khối khí nóng, sáng phát ra bức xạ tử ngoại. Ngoài bức xạ tử ngoại thì nguồn sáng này còn phát ra 
A. tia β. 
B. tia X. 
C. bức xạ hồng ngoại. 
D. tia α. 
Câu 19: Điện năng được truyền từ nơi phát đến một xưởng sản xuất bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 90%. Ban đầu xửng sản xuất này có 90 máy hoạt động, vì muốn mở rộng quy mô sản xuất nên xưởng đã nhập về thêm một số máy. Hiệu suất truyền tải lúc sau khi có thêm các máy mới cũng hoạt động) là 80%. Coi hao phí điện năng chi do tỏa nhiệt trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các máy hoạt động (kể cả các máy mới nhập về) đều như nhau và hệ số công suất trong các trường hợp đều bằng 1. Nếu giữ nguyên điện áp nơi phát thì số máy hoạt động đã được nhập về thêm là 
A. 70. 
B. 100. 
C. 160. 
D. 50. 
Câu 20: Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Tia X có tác dụng sinh lý: nó hủy diệt tế bào. 
B. Tia X có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng nhìn thấy. 
C. Tia X có khả năng đâm xuyên kém hơn tia hồng ngoại. 
D. Tia X có tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại. 

Câu 21: Sóng truyền trên một sợi dây có hai đầu cố định với bước sóng 60 cm. Trên dây có sóng dừng với khoảng cách giữa hai điểm nút liên tiếp là 
A. 120 cm. 
B. 30 cm. 
C. 15 cm. 
D. 60 cm 

Câu 22: Mạch chọn sóng của một máy thu sóng vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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 H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C= 
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 pF thì mạch này thu được sóng điện từ có bước sóng bằng 

A. 400 m. 
B. 200 m. 
C. 300 m. 
D. 100 m. 
Câu 23: Khi thực hiện thí nghiệm đo bước sóng của ánh sáng bằng phương pháp giao thoa Y-âng. Khi thực hành đo khoảng vẫn bằng thước cặp, ta thường dùng thước cặp đo khoảng cách giữa 
A. hai vân tối liên tiếp. 

B. vân sáng và vân tối gần nhau nhất. 
C. vài vân sáng. 

D. hai vân sáng liên tiếp. 
Câu 24: Mạch chọn sóng của một máy thu thanh là một mạch dao động với L = 
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 μF. Chu kì dao động riêng của mạch là 
A. 200π s. 
B. 100 s. 
C. 1s. 
D. 10-5 s. 
	Câu 25: Trên một sợi dây OB căng ngang, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với tần số f xác định. Gọi M, N và P là ba điểm trên dây có vị trí cân bằng cách B lần lượt là 4 cm; 6 cm và 38 cm. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây ở thời điểm t1 (nét đứt) và thời điểm t2 = t1 
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 (nét liền). Tại thời điểm t1, li độ của phần tử dây | 12 24 36 

N bằng biên độ của phần tử dây ở M và tốc độ của phần tử dây ở M là 60 cm/s. Tại thời điểm t2, vận tốc của phần tử dây ở P là
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A. –60 cm/s. 
B. –20
[image: image30.wmf]3

cm/s. 
C. 20
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 cm/s. 
D. 60 cm/s. 
Câu 26: Công tơ điện được sử dụng để đo điện năng tiêu thụ trong các hộ gia đình hoặc nơi kinh doanh sản xuất có tiêu thụ điện. 1 số điện (1kWh) là lượng điện năng bằng 
A. 3600 J. 
B. 1 J. 
C. 3600000 J. 
D. 1000 J. 

Câu 27: Trong máy quang phổ lăng kính, bộ phận có nhiệm vụ phân tách chùm sáng đi vào thành những chùm sáng đơn sắc là: 

A. buồng tối 
B. ống chuẩn trực 
C. phim ảnh 
D. lăng kính 

Câu 28: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng tần số f =10Hz lệch pha nhau π rad và có biên độ tương ứng là 9cm và 12cm. Tốc độ của vật khi đi qua vị trí có li độ x = lcm là: 

A. 212cm/s 
B. 105cm/s 
C. 178cm/s   
D. 151 cm/s 
	Câu 29: Cho mạch điện như hình: Cho biết:
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. Tính công suất mạch ngoài:

A. 20,6W                          B. 24W 

C. 19,6W                          D. 20W
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	Câu 30: Ở hình bên, một lò xo nhẹ, có độ cứng k =4,8N / m được gắn một đầu cố định vào tường để lò F xo nằm ngang. Một xe lăn, khối lượng M =0,2kg và một vật nhỏ
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có khối lượng m =0,1kg nằm yên trên xe, đang chuyển động dọc theo trục của lò xo với vận tốc 
v = 20cm/s , hướng đến lò xo. Hệ số ma sát nghỉ cực đại bằng hệ số ma sát trượt giữa vật nhỏ và xe là 
μ = 0,04 . Bỏ qua ma sát giữa xe và mặt sàn, coi xe đủ dài để vật không rời khỏi xe, lấy g = 10m/s2. Thời gian từ khi xe bắt đầu chạm lò xo đến khi lò xo nén cực đại gần nhất với giá trị nào sau đây? 
A. 0,345s 
B. 0,3615 s 
C. 0,5139 s 
D. 0,242 s 
Câu 31: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cho ảnh rõ nét A'B' hứng được trên màn M đặt song song với vật AB. Biết ảnh cao bằng nửa vật và màn cách vật một đoạn 90cm. Tiêu cự của thấu kính này có giá trị là: 
A. 26cm 
B. 20 cm 
C. 17 cm
D. 31 cm
Câu 32: M là một điểm trong chân không có sóng điện từ truyền qua. Thành phần điện trường tại M có biểu thức 
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. Sóng lan truyền trong chân không với bước sóng: 

A. 6km 
B. 3m 
C. 6m 
D. 3km 
Câu 33: Một con lắc đơn dao động nhỏ với chu kì 2,00s. Tích điện cho vật nặng rồi đặt nó trong một điện trường đều có đường sức điện hợp với phương ngang một góc 60°. Khi cân bằng, vật ở vị trí ứng với dây treo lệch so với phương thẳng đứng một góc 45°. Chu kì dao động nhỏ của con lắc lúc này là 
A. 2,78s 
B. 2,11 s 
C. 1,689 s
D. 1,445 s 

Câu 34: Trên một sợi dây đàn hồi, chiều dài l đang xảy ra hiện tượng sóng dừng với hai đầu cố định. Bước sóng lớn nhất để cho sóng dừng hình thành trên sợi dây này là 

A. 
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B. 1,51 
C. 21 
D. 1 
Câu 35: Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra sóng kết hợp với bước sóng 
[image: image38.wmf]l

. Gọi C và D là hai điểm trên mặt chất lỏng sao cho ABCD là hình vuông, I là trung điểm của AB, M là một điểm trong hình vuông ABCD xa nhất mà phần tử chất lỏng tại đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn. Biết AB = 6,6
[image: image39.wmf]l

. Độ dài đoạn thẳng MI gần nhất giá trị nào sau sau đây? 
A. 6,25
[image: image40.wmf]l

 
B. 6,75
[image: image41.wmf]l

 
C. 6,17
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D. 6,49
[image: image43.wmf]l


Câu 36: Tiến hành thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng với nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,5μm, khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm và khoảng cách từ màn đến hai khe là 1,5m. Vân sáng bậc 3 cách vân sáng trung tâm một khoảng: 
A. 7,5mm 
B. 2,25mm 
C. 9,00 mm 
D. 2,00 mm 
Câu 37: Thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng với nguồn sáng đơn sắc phát ra bức xạ có bước sóng 
[image: image44.wmf]l

. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1mm . Trên màn quan sát, tại điểm cách vẫn trung tâm 4,2mm là một vấn sáng bậc 5. Di chuyển màn quan sát ra xa hai khe một khoảng 0,6m thì thấy M lúc này lại là một vân tối và trong quá trình di chuyển có quan sát được một lần M là vân sáng. Giá trị của 
[image: image45.wmf]l

 là: 
A. 500nm 
B. 400nm 
C. 700nm 
D. 600nm 
Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện trở có R = 40
[image: image46.wmf]W

  và tụ điện có dung kháng 40
[image: image47.wmf]W

. So với cường độ dòng điện trong mạch, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch: 

A. trễ pha 
[image: image48.wmf]2
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B. sớm pha 
[image: image49.wmf]2
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C. sớm pha 
[image: image50.wmf]4

p

 

D. trễ pha 
[image: image51.wmf]4
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Câu 39: Một sóng điện từ lan truyền trong chân không dọc theo chiều dương của trục Ox . Biết sóng điện từ này có thành phần điện trường E và thành phần từ trường B tại mỗi điểm dao động điều hoà theo thời gian t với biên độ lần lượt là E0 và B0 . Phương trình dao động của điện trường tại gốc O của trục Ox là 
[image: image52.wmf](
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(t tính bằng s). Lấy c =3.108 m/s. Trên trục Ox, tại vị trí có hoành độ x = 100 m, lúc 
t = 10-6 s , cảm ứng từ tại vị trí này có giá trị bằng: 
A.
[image: image53.wmf]0
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Câu 40: Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số tương ứng là (1), (2), (3). Dao động (1) ngược pha và có năng lượng gấp đôi dao động (2). Dao động tổng hợp (13) có năng lượng là 3E. Dao động tổng hợp (23) có năng lượng E và vuông pha với dao động (1). Dao động tổng hợp của vật có năng lượng gần nhất với giá trị nào sau đây? 
A. 2,3E 
B. 3,3E 
C. 1, 7E 
D. 2,7E 
HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT 
	1.C
	2.D
	3.D
	4.D
	5.A
	6.C
	7.A
	8.B
	9.D
	10.B

	11.C
	12.B
	13.B
	14.A
	15.B
	16.D
	17.B
	18.C
	19.A
	20.A

	21.B
	22.A
	23.C
	24.D
	25.A
	26.C
	27.D
	28.C
	29.C
	30.A

	31.B
	32.D
	33.A
	34.C
	35.A
	36.B
	37.D
	38.D
	39.B
	40.C


Câu 1: 

Phương pháp: 

Biểu thức cường độ dòng điện: 
[image: image57.wmf]0
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Trong đó: i là cường độ dòng điện tức thời 
I0 là cường độ dòng điện cực đại 


[image: image58.wmf]0
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 là cường độ dòng điện hiệu dụng 

ω là tần số của dòng điện 
φ là pha ban đầu 


[image: image59.wmf]()
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 là pha dao động 

Cách giải: 
Biểu thức cường độ dòng điện 
[image: image60.wmf]0
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 có I0 là cường độ dòng điện cực đại 
Chọn C. 
Câu 2: 

Phương pháp: Sử dụng kĩ năng độc đồ thị 

Độ lệch pha theo tọa độ: 
[image: image61.wmf]2d
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Sử dụng VTLG 

Vận tốc dao động cực đại: Vmax = ωA
Công thức độc lập với thời gian: 
[image: image62.wmf]2
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Cách giải: 
Từ đồ thị ta thấy bước sóng: 
[image: image63.wmf]l

 = 30 (cm) 

Độ lệch pha của điểm M so với nguồn là: 
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Tại thời điểm t, nguồn O đang ở VTCB 

Từ đồ thị ta có VTLG: 

[image: image65.png]



Từ VTLG, ta thấy: 
[image: image66.wmf]M
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Áp dụng công thức độc lập với thời gian, ta có: 
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Chọn D. 
Câu 3: 

Phương pháp: 
Dây treo lệch khỏi phương thẳng đứng một góc lớn nhất khi vật ở vị trí biên 
Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ VTCB đến vị trí biên là: 
[image: image68.wmf]T
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Cách giải: Thời gian ngắn nhất khi vật nhỏ đi từ vị trí có dây treo theo phương thẳng đứng đến vị trí mà dây treo lệch một góc lớn nhất so với phương  thẳng đứng là: 
[image: image69.wmf]2
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Chọn D. 
Câu 4: 
Phương pháp: 
Hai nguồn cùng pha, điều kiện cực đại giao thoa: 
[image: image70.wmf]21
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Cách giải: 
Cực đại giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó là: 

[image: image73.wmf]21
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  (k = 0; 
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Chọn D. 
Câu 5: 
Phương pháp: 
Sử dụng lý thuyết máy phát thanh 
Cách giải: 
Trong máy phát thanh, mạch dùng để trộn dao động âm tần và dao động cao tần thành dao động cao tần biến điệu là mạch biến điệu 

Chọn A. 
Câu 6: 

Phương pháp: 
Sử dụng lý thuyết điện từ trường 
Cách giải: 
Điện từ trường có thể tồn tại xung quanh một dòng điện xoay chiều 

Chọn C. 
Câu 7: 
Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị 
Lực phục hồi: Fph = -kx 
Lực đàn hồi: Fdh = k∆l 
Sử dụng VTLG và công thức: 
[image: image76.wmf]t
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Cách giải: 
Từ đồ thị ta thấy đồ thị (1) là đồ thị lực phục hồi, đồ thị (2) là đồ thị lực đàn hồi 

[image: image77.png]



Ở thời điểm t = 0, ta có: 
[image: image78.wmf](
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[image: image79.wmf]®

 ở thời điểm đầu, vật ở vị trí biên dưới 
Tại thời điểm đầu tiên lực phục hồi Fph =0 
[image: image80.wmf]Þ

 x = 0, lực đàn hồi có độ lớn là: 
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Tại điểm M, vật ở vị trí biến trên, lực đàn hồi là: 

[image: image82.wmf](
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Chọn trục thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, ta có VTLG: 

[image: image84.png]



Từ VTLG, ta thấy từ thời điểm t = 0 đến thời điểm 
[image: image85.wmf]2
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Lại có: 
[image: image87.wmf]2
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Lực đàn hồi: Fdh = k∆l​0 
[image: image88.wmf]Þ

10 = k.0, 01 
[image: image89.wmf]Þ
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Chọn A. 
Câu 8: 

Phương pháp: 
Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị 

Hiệu điện thế hiệu dụng: 
[image: image90.wmf](
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Sử dụng VTLG 

Độ lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện: 
[image: image91.wmf]tan
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Hai đại lượng vuông pha có: tan a. tan b = -1 

Cách giải: 
Từ đồ thị ta thấy trong thời gian từ 
[image: image92.wmf]1
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Ở thời điểm t =
[image: image95.wmf]1
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s, vecto quay được góc là: 
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Gọi đồ thị đường nét liền là đồ thị (1), đường nét đứt là đồ thị (2) 
Đồ thị (1) có biên độ 20(V), đồ thị (2) có biên độ là: 20.
[image: image97.wmf]3
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Ta có VTLG: 

[image: image98.png]



Từ VTLG, ta thấy đồ thị (2) sớm pha hơn đồ thị (1) góc: 
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→ Đồ thị (2) là đồ thị uAM , đồ thị (1) là đồ thị uMB 
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Ta có: 
[image: image101.wmf]MMBAMMB
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[image: image102.wmf](
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 (2) 
Thay (2) vào (1), ta có: 
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[image: image104.wmf](
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[image: image105.wmf]LLLC
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Thay vào (2) ta có: 
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Chọn B. 
Câu 9: 

Phương pháp: 
Tạp âm có tần số không xác định 
Sóng âm có tần số nhất định 
Tai người nghe được âm thanh có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz 

Âm thanh có tần số nhỏ hơn 16 Hz gọi là hạ âm 

Âm thanh có tần số lớn hơn 20000 Hz gọi là siêu âm 
Cách giải: 
Âm có tần số 12 Hz < 16 Hz là hạ âm 
Chọn D. 
Câu 10: 

Phương pháp: 
Độ lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện: 
[image: image108.wmf]L
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Công thức lượng giác: 
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Bất đẳng thức Cô – si:  
[image: image110.wmf]2
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 a = b) 

Công suất tiêu thụ: 
[image: image112.wmf](
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Cách giải: 
Độ lệch pha giữa hiệu điện thế uMB và uAB so với cường độ dòng điện là: 
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Độ lệch pha giữa hiệu điện thế uMB và uAB là: 
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[image: image117.wmf](
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[image: image118.wmf](
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Để 
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Áp dụng bất đẳng thức Cô – si, ta có: 
[image: image122.wmf](
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Dấu “=” xảy ra 
[image: image123.wmf](
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Công suất tiêu thụ của đoạn mạch MB là: 
[image: image124.wmf](
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Chọn B. 
Câu 11: 

Phương pháp: 
Cơ năng của con lắc lò xo: 
[image: image125.wmf]222
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Cách giải: 
Cơ năng của con lắc là: 
[image: image126.wmf]22
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Chọn C. 
Câu 12: 

Phương pháp: 
Phương trình dao động điều hòa: 
[image: image127.wmf]cos()

xAt

wj

=+

 

Trong đó, x là li độ dao động; A là biên độ; ω là tần số góc; φ là pha ban đầu; (ω + φ) là pha dao động 

Cách giải: 
Phương trình dao động 
[image: image128.wmf]6cos10
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 cm có biên độ là: A = 6 (cm) 

Chọn B. 
Câu 13: 

Phương pháp: 
Độ lớn cường độ điện trường: 
[image: image129.wmf]2
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Cách giải: 
Cường độ điện trường tại điểm A là: 
[image: image130.wmf]A
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Điểm B là trung điểm của đoạn OA có: 
[image: image131.wmf]A
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Cường độ điện trường tại điểm B là: 
[image: image132.wmf]BA
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Chọn B. 
Câu 14: 

Phương pháp: 
Biên độ của dao động cưỡng bức tỉ lệ thuận với biên độ của ngoại lực 
Con lắc dao động với biên độ lớn nhất khi có cộng hưởng: tần số của ngoại lực bằng tần số riêng của con lắc 

Tần số góc của con lắc: 
[image: image133.wmf]k
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Cách giải: 
Tần số góc dao động riêng của con lắc là: 
[image: image134.wmf]0
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Con lắc dao động với biên độ cực đại khi tần số của ngoại lực bằng tần số dao động riêng của con lắc:


[image: image135.wmf]0
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Biên độ của con lắc tỉ lệ với biên độ của ngoại lực 

→ Ngoại lực có biên độ càng lớn thì biên độ của con lắc càng lớn 
Chọn A. 
Câu 15: 
Phương pháp: 
Sử dụng lý thuyết nguyên tắc hoạt động của máy biến áp 
Cách giải: 
Nguyên lý hoạt động của máy biến áp: 

Dòng điện xoay chiều chạy trong cuộn sơ cấp gây ra từ thông biến thiên qua cuộn thứ cấp, làm xuất hiện trong cuộn thứ cấp một suất điện động xoay chiều. 
Dòng điện có điện áp không đổi chạy trong cuộn sơ cấp không gây ra từ thông biến thiên qua cuộn thứ cấp → máy biến áp không có tác dụng 
Chọn B. 
Câu 16: 

Phương pháp: 
Tiêu cự của thấu kính phân kì: 
[image: image136.wmf]k
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Độ tụ của thấu kính: 
[image: image137.wmf]1
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Cách giải: 
Để sửa tật cận thị, cần đeo kính có tiêu cự: f = -OCv = -0,5 (m) 

Độ tụ của thấu kính là: 
[image: image138.wmf]11

D2(dp)

f0,5

===-

-

 

Chọn D. 
Câu 17: 
Phương pháp: 
Sử dụng lý thuyết sự truyền sóng cơ học 
Cách giải: 
Trong sóng cơ học, tốc độ truyền sóng là tốc độ lan truyền dao động. 
Chọn B. 
Câu 18: 

Phương pháp: 
Sử dụng lý thuyết tia hồng ngoại, tử ngoại 
Cách giải: 
Khối khí nóng, sáng cồn phát ra tia hồng ngoại 
Chọn C. 
Câu 19: 

Phương pháp: 
Công suất hao phí khi truyền tải: 
[image: image139.wmf]2
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Hiệu suất truyền tải: 
[image: image140.wmf]hp
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Hướng dẫn giải: 
Gọi công cuất của 1 máy là P0 
Hiệu suất truyền tải lúc đầu là: 
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Hiệu suất truyền tải lúc sau là: 

[image: image142.wmf]2bp22hp2
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[image: image143.wmf]02
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Chia (4) và (2) ta có: 
[image: image144.wmf]2
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Chia (3) và (1) ta có: 
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Chọn A. 
Câu 20: 

Phương pháp: 
Sử dụng lý thuyết tia X 

Cách giải: 
Tia X có tác dụng sinh lí là hủy diệt tế bào → A đúng 
Tia X có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng nhìn thấy → B sai 
Tia X có khả năng đâm xuyên mạnh → C sai 
Tia X có tần số lớn hơn tần số của tia hồng ngoại → D sai 
Chọn A. 
Câu 21: 

Phương pháp: 
Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp: 
[image: image146.wmf]2
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Cách giải: 
Khoảng cách giữa hai điểm nút liên tiếp là:  
[image: image147.wmf]60
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Chọn B. 
Câu 22: 

Phương pháp: 
Bước sóng của sóng điện từ: 
[image: image148.wmf]2
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Cách giải: 
Mạch chọn sóng thu được sóng điện từ có bước sóng là: 
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Chọn A. 
Câu 23: 

Phương pháp: 
Sử dụng lý thuyết giao thoa sóng ánh sáng 
Cách giải: 
Khoảng vân là khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc vân tối gần nhau nhất 
Khoảng vân rất nhỏ, để làm giảm sai số, thực hiện đo khoảng cách giữa vài vân sáng 
Chọn C. 
Câu 24: 

Phương pháp: 
Chu kì của mạch dao động: 
[image: image150.wmf]T2LC
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Cách giải: 
Chu kì dao động riêng của mạch là: 
[image: image151.wmf]36
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Chọn D. 
Câu 25: 
Phương pháp: 
Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị 

Biên độ dao động của điểm cách nút sóng gần nhất một đoạn d là: 
[image: image152.wmf]2d
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Hai điểm thuộc cùng bó sóng thì cùng pha với nhau 
Hai điểm thuộc hai bó sóng liên tiếp thì ngược pha với nhau 
Công thức độc lập với thời gian: 
[image: image153.wmf]22
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Sử dụng VTLG 
Cách giải: 

Từ đồ thị ta thấy bước sóng: 
[image: image154.wmf]l

 = 24 (cm) 
Gọi A là biên độ tại bụng, biên độ dao động của các điểm M, N, P là: 
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Ta thấy M, N thuộc cùng bó sóng, điểm P thuộc bó sóng liền kề 
→ Hai điểm M, N cùng pha với nhau và ngược pha với điểm P 

Ta có: 
[image: image156.wmf]MM
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Tại thời điểm t1 có: 
[image: image157.wmf]NMMNM
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Áp dụng công thức độc lập với thời gian, ta có: 
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Từ thời điểm t1 đến thời điểm t2, vecto quay được góc: 
[image: image160.wmf]1111
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Ta có VTLG: 
[image: image161.png]



Từ VTLG, ta thấy ở thời điểm t2, điểm M có pha dao động là: 
[image: image162.wmf]3
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 Pha dao động của điểm P ở thời điểm t2 là: 
[image: image163.wmf]p
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Vận tốc của điểm P ở thời điểm t2 là: 
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Chọn A. 
Câu 26: 

Phương pháp: 
Sử dụng lý thuyết đổi các đơn vị đo 
Cách giải: 
Đổi: 1kW =1000W 

1h = 3600s 

1kWh = 3600000Ws = 3600000J 

Chọn C. 
Câu 27: 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết “Bài 24: Tán sắc ánh sáng - Trang 122 – SGK Vật Lí 12”. 
Cách giải: 
Trong máy quang phổ lăng kính, bộ phận có nhiệm vụ phân tách chùm sáng đi vào thành những chùm sáng đơn sắc là lăng kính. 

Chọn D. 
Câu 28: 

Phương pháp: 
Biên độ của dao động tổng hợp: 
[image: image165.wmf]22
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Công thức tính tốc độ: 
[image: image166.wmf]22
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Cách giải: 
Biên độ của dao động tổng hợp: 

[image: image167.wmf]22
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Tốc độ của vật khi qua vị trí có li độ x = lcm là: 

[image: image168.wmf]222222

2.2.10.31178 cm/s

vAxfAx

wpp

=-=-=-»

 

Chọn C. 
Câu 29: 

Phương pháp: 
Hệ thức định luật Ôm: 
[image: image169.wmf]N
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Công suất tiêu thụ của mạch ngoài: 
[image: image170.wmf]2
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Cách giải: 

Điện trở tương đương của mạch ngoài: 
[image: image171.wmf]12
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Cường độ dòng điện chạy trong mạch: 
[image: image172.wmf]12
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Công suất tiêu thụ của mạch ngoài: 
[image: image173.wmf]22
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Chọn C. 
Câu 30: 
Phương pháp: 
Tần số góc của con lắc lò xo: 
[image: image174.wmf]k
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Lực ma sát: 
[image: image175.wmf]ms
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Lực đàn hồi: 
[image: image176.wmf]Fk
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Vật ở VTCB khi: 
[image: image177.wmf]msdh
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Công thức độc lập với thời gian: 
[image: image178.wmf]2
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Công thức liên hệ giữa thời gian và góc quét: 
[image: image179.wmf]t
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Cách giải: 
Tần số góc của dao động là: 
[image: image180.wmf]k14,8
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Ta có các lực tác dụng lên vật M: 

[image: image181.png]



Ở VTCB, ta có: 
[image: image182.wmf]dhmsdhms
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Ta có: 
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[image: image184.wmf]mg15

( m)( cm)

k1206

l

m

ÞD===

 
→ Li độ của vật ở thời điểm đầu: 
[image: image185.wmf]5
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Áp dụng công thức độc lập với thời gian cho thời điểm t = 0, ta có: 
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[image: image187.wmf]0
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Lò xo bị nén cực đại khi vật ở vị trí biên âm, góc quét được của vecto quay là: 
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Chọn A. 
Câu 31: 

Phương pháp: 
+ Công thức thấu kính: 
[image: image189.wmf]111
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+ Số phóng đại ảnh: 
[image: image190.wmf]dAB
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- Nếu k > 0: vật và ảnh cùng chiều. 
- Nếu k < 0: vật và ảnh ngược chiều. 

Cách giải: 
Ảnh A'B' hứng được trên màn 
[image: image191.wmf]Þ

 Ảnh thật, ngược chiều với vật. 
Ảnh cao bằng nửa vật nên: 
[image: image192.wmf]1
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Vật và màn (ảnh) cách nhau 90 cm nên: d + d' = 90cm (2)
Từ (1) và (2) 
[image: image193.wmf]60 cm
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Áp dụng công thức thấu kính ta có: 
[image: image194.wmf]111111
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Chọn B. 
Câu 32: 

Phương pháp: 
Bước sóng: 
[image: image195.wmf]2
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image196.wmf]5
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Sóng lan truyền trong chân không với bước sóng: 
[image: image197.wmf]8

3

22

..3.103000 m3 km

2.

.

10

cTc

pp

l

wp

=====

 
Chọn D.
Câu 33: 

Phương pháp: 
+ Chu kì của con lắc đơn: 
[image: image198.wmf]2
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+ Sử dụng điều kiện cân bằng của chất điểm, hệ thức lượng trong tam giác vuông. 

+ Sử dụng lí thuyết về con lắc đơn chịu thêm tác dụng của lực điện: T' = 2π. 

Cách giải: 
+ Khi chưa tích điện cho vật nặng: 
[image: image199.wmf]22
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+ Khi tích điện cho vật nặng: 

[image: image200.png]



Ta có: 
[image: image201.wmf]hdd
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Vật cân bằng khi: 
[image: image202.wmf]0(*)0
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Từ hình vẽ ta có: 
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[image: image204.wmf]12
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Chiếu (*) lên phương thẳng đứng ta có: 

[image: image205.wmf]23
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Từ (1) và (2) suy ra:
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Chọn A. 
Câu 34: 

Phương pháp: 
Điều kiện có sóng dừng trên sợi dây hai đầu cố định: 
[image: image209.wmf]*
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Cách giải: 
Trên dây có sóng dừng hai đầu cố định thì chiều dài sợi dây thỏa mãn: 
[image: image210.wmf]2
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Có 
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Chọn C. 
Câu 35: 
Phương pháp: 
Điều kiện có cực đại giao thoa trong giao thoa sóng hai nguồn cùng pha: 
[image: image212.wmf]21
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MI là đường trung tuyến của ∆MAB: 
[image: image213.wmf]222
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Sử dụng định lí Pitago trong tam giác vuông và các lí định lí liên quan đến tam giác. 
Cách giải: 
[image: image214.png]



Áp dụng định lí Pitago ta có: 
[image: image215.wmf]22
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M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn nên: 
[image: image217.wmf]11
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; Với 
[image: image218.wmf]12
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CI là đường trung tuyến của ∆CAB nên: 
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MI là đường trung tuyến của ∆MAB nên: 
[image: image220.wmf]222
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M là 1 điểm nằm trong hình vuông ABCD nên: 

[image: image221.wmf]11
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[image: image225.wmf]22
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Lại có: AB = AH + HB 
Đặt 
[image: image227.wmf]22222222

12

6,6

MHxMAxMBxABkxkx

=Þ-+-=Û-+-=

 (3)
Xét các cặp k1, k2 thỏa mãn (1) (2) (3) ta tìm được: 
[image: image228.wmf]222
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Chọn C. 
Câu 36: 
Phương pháp: 
Vị trí vân sáng trên màn quan sát: 
[image: image229.wmf]s
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Cách giải: 

Ta có: 
[image: image230.wmf]0,5
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Vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm một khoảng: 
[image: image231.wmf]3
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Chọn B. 
Câu 37: 
Phương pháp: 
Vị trí vân sáng trên màn quan sát: 
[image: image232.wmf]s
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Vị trí vân tối trên màn quan sát: 
[image: image233.wmf]1
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Cách giải: 
+ Khi khoảng cách giữa màn quan sát và hai khe là D, tại điểm M cách vẫn trung tâm 4,2mm là một vân 

sáng bậc 5. Ta có: 
[image: image234.wmf]54,2 mm
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 + Di chuyển màn quan sát ra hai khe thì D tăng 
[image: image235.wmf]Þ

 khoảng vân i tăng mà xM không đổi 
[image: image236.wmf]Þ

 k giảm. 
Do đó trong quá trình di chuyển có quan sát được 1 lần M là vân sáng thì vân sáng này ứng với k = 4. 
+ Tiếp tục di chuyển màn quan sát ra xa hai khe một khoảng 0,6m thì i tiếp tục tăng mà xM không đổi nên khi M là vân tối thì M lúc này là vân tối lần thứ 2 (ứng với k = 3). 
Khi đó: 
[image: image237.wmf]1(0,6)
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+ Từ (1) và (2) suy ra: 
[image: image238.wmf]3,5.(0,6)51,4
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Lại có khoảng cách giữa hai khe là a = 1mm (4)
Thay (3) và (4) vào (1) ta được: 
[image: image239.wmf].1,4
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Chọn D. 
Câu 38: 

Phương pháp: 
Công thức tính độ lệch pha: 
[image: image240.wmf]tan
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Với 
[image: image241.wmf]ui
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Cách giải: 
Độ lệch pha giữa u và i: 
[image: image242.wmf]40
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[image: image243.wmf]4
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Chọn D. 
Câu 39: 

Phương pháp: 
+ Thay t vào phương trình của cảm ứng từ B. 

+ Bước sóng: 
[image: image245.wmf]v
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+ Tại gốc O: 
[image: image246.wmf](
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+ Biểu thức của cường độ điện trường tại điểm cách O khoảng x là: 
[image: image247.wmf]6
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+ Tại cùng một điểm và tại cùng một thời điểm cảm ứng từ B và điện trường E luôn cùng pha. 
Cách giải: 
Bước sóng của sóng điện từ: 
[image: image248.wmf]8
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Phương trình dao động của điện trường tại gốc O: 
[image: image249.wmf](
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Phương trình dao động của điện trường tại vị trí có hoành độ x = 100m là: 
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[image: image251.wmf]6
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Cường độ điện trường và cảm ứng từ tại cùng một vị trí và cùng một thời điểm luôn cùng pha nên: 
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Tại t = 10-6 s ta có: 
[image: image253.wmf]66
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Chọn B. 
Câu 40: 
Phương pháp: 
Cơ năng: 
[image: image254.wmf]2
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Biên độ dao động tổng hợp: 
[image: image255.wmf]222
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Sử dụng phương pháp giản đồ vectơ: 
Cách giải: 
+ Dao động (1) ngược pha và có năng lượng gấp đôi dao động hai: 
[image: image256.wmf]2
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Đặt 
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+ Lại có: 
[image: image258.wmf]2
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Đặt 
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+ Ta có giản đồ vecto: 

[image: image260.png]



Từ giản đồ vecto ta có: 
[image: image261.wmf]222
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+ Vì x1 vuông pha với x2, nên biên độ của dao động tổng hợp là: 
[image: image262.wmf]2
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[image: image263.wmf]2
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Chọn C. 
Mã đề 896
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